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4

Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

Bài 9

- Hô hấp: thổi nơ

- Tay: Đưa 2 tay ra 

trước, về phía sau

- Lưng, bụng:  Ngồi, 

cúi về phía trước, 

ngửa ra sau

- Chân:  Ngồi nâng 2 

chân duỗi thửng

- Bật:  Bật sang bên 

trái

x TDS TDS TDS

28
Trèo lên xuống 5 gióng thang 

khéo léo, nhanh nhẹn và liên tục

Trèo lên, xuống 5 gióng 

thang

Bài:Vận động trèo 

lên 5 dóng thang
x HĐH+HĐG

36
Ném được trúng đích đứng (xa 

1,5m, cao 1,2m)

Ném trúng đích đứng (xa 

1,5m, cao 1,2m)

Bài: Ném trúng đích 

đứng (xa 1,5m, cao 

1,2m)

x
HĐH+HĐN

T

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

CHỦ ĐỀ: 

"QUÊ HƯƠNG- BÁC HỒ "

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "QUÊ HƯƠNG- BÁC HỒ" LỚP 4B NĂM HỌC 2024-2025
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43
Giữ được thăng bằng khi bật 

nhảy từ độ cao 30-35cm xuống

Bật nhảy từ trên cao xuống 

(cao 30-35cm)

TC: Bật nhảy từ trên 

cao xuống (cao 30-

35cm)

x HĐNT

48
Thực hiện được vận động cuộn - 

xoay tròn cổ tay
Cuộn - xoay tròn cổ tay

Cuộn - xoay tròn cổ 

tay
x HĐNT HĐC

56
Biết gập giấy tạo hình đơn giản 

theo hướng dẫn
Gập giấy Gập giấy x HĐC

70
Có kỹ năng đánh răng đúng thao 

tác. Biết tự đánh răng 
Trẻ có kĩ năng đánh răng

Trẻ có kĩ năng đánh 

răng
x VS-AN VS-AN VS-AN

79

Biết chấp nhận và thực hiện được 

một số hành vi tốt trong vệ sinh 

phòng bệnh khi được nhắc nhở

Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định
x VS-AN VS-AN VS-AN

89 . . . .II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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120
Thực hiện được một số thao tác 

đơn giản với máy tính

Một số thao tác cơ bản với 

máy tính: tắt, mở, di chuyển 

chuột, kích chuột (kích đơn), 

sử dụng thành thạo một số 

phần mềm trò chơi phù hợp.

Bé làm quen với máy 

tính
x HĐG

139

Sử dụng được dụng cụ để đo độ 

dài, dung tích của 2 đối tượng, 

nói kết quả đo và so sánh

Đo độ dài một vật bằng một 

đơn vị đo

Bài: Đo độ dài một 

vật bằng một đơn vị 

đo

x HĐH+HĐG

139

Sử dụng được dụng cụ để đo độ 

dài, dung tích của 2 đối tượng, 

nói kết quả đo và so sánh

Đo dung tích bằng một đơn 

vị đo

Bài: Đo dung tích 

bằng một đơn vị đo
x HĐH+HĐG

143

Nhận biết và gọi tên được các 

hình thoi, hình ô van và nhận 

dạng các hình đó trong thực tế

Nhận biết hình thoi, hình 

ovan

Nhận biết hình thoi, 

hình ovan
x HĐNT HĐC
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161

Kể được tên và nêu một vài đặc 

điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử 

ở địa phương

Tên và đặc điểm của cảnh 

đẹp, di tích lịch sử ở Hải 

Phòng

Bài 1: Hải Phòng quê 

hương tôi                                                  

Bài 2: Thủ đô Hà Nội

x HĐH+HĐG HĐH+HĐG LH

162
Biết được Lá Cờ của 2-3 quốc 

gia

Bé  làm quen lá cờ của các 

nước Đông Nam Á

Bé  làm quen lá cờ 

của các nước Đông 

Nam Á

x HĐNT

## . . . .

168 Bé nghe kể chuyện ( 9 CĐ) Bài: Thánh Gióng x HĐH+HĐG

175

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của bản thân bằng các 

câu đơn, câu ghép, câu khẳng 

định, câu phủ định

Trò chuyện với trẻ về danh 

lam thắng cảnh của quê 

hương

Trò chuyện với trẻ về 

danh lam thắng cảnh 

của quê hương

x ĐTT ĐTT HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện
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176 Kể lại được sự việc theo trình tự 
Trò chuyện với trẻ về ngày 

nghỉ cuối tuần 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày nghỉ cuối tuần 
x ĐTT HĐG ĐTT

178
Đọc thuộc bài thơ phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Bài thơ 1: Bác Hồ          

Bài thơ 2: Ảnh Bác
x HĐH+HĐG

179 Kể lại chuyện đã được nghe

Bài: Dạy trẻ kể lại 

truyện "Thánh 

Gióng"

x HĐC

184
Biết đặt và trả lời các câu hỏi 

đơn giản

Trò chuyện về quê hương 

của em

Trò chuyện về quê 

hương của em
x HĐC HĐC HĐNT

188

Biết cầm sách đúng chiều và giở 

từng trang để xem tranh ảnh. 

"Đọc" sách theo tranh minh họa 

("đọc vẹt")

Trẻ đọc sách theo tranh minh 

họa

Trẻ đọc sách theo 

tranh minh họa
x HĐC HĐNT

192

Biết sử dụng kí hiệu để "viết": 

tên, làm vé tàu, thiệp chúc 

mừng…

Trẻ tập tô chữ theo ý thích
Trẻ tập tô chữ theo ý 

thích
x HĐC HĐC

## . . . .

## . . . . . .

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Biết kể chuyện có mở đầu, kết 

thúc
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200

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng 

Bác Hồ. Biết thể hiện tình cảm 

đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, 

cùng cô kể chuyện về Bác hồ.

Bác Hồ kính yêu Bài: Bác Hồ kính yêu x HĐH+HĐG HĐNT

201

Biết một vài cảnh đẹp, di tích 

lịch sử, lễ hội của quê hương, đất 

nước

Trò chuyện với trẻ về di tích 

lịch sử quê hương

Bài: Bé yêu trò chơi 

dân gian mùa lễ hội
x HĐNT HĐC

## . . . .

215

Thích thú, ngắm nhìn,sờ và biết 

sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình trước vẻ đẹp 

nổi bật (về màu sắc, hình dáng, 

bố cục…) của tác phẩm tạo hình

Trẻ biết nói lên vẻ đẹp của 

quê hương mình

Trẻ biết nói lên vẻ 

đẹp của quê hương 

mình

x HĐNT HĐNT HĐNT

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
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218 Dạy trẻ kĩ năng ca hát

Bài 1: Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát "Yêu Hà 

Nội"                      

Bài 2: Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát" Nhớ ơn 

Bác Hồ"

x HĐH+HĐG HĐC HĐH+HĐG

221
Trẻ có kĩ năng vẽ theo yêu 

cầu của cô
 Bài: Vẽ biển x HĐNT

Trẻ biết cắt dán để tạo ra sản 

phẩm đẹp

Dự án: Làm lá cờ Tổ 

quốc
x HĐH+HĐG HĐC

229

Có khả năng tự chọn dụng cụ, 

vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích

Bé làm đồ chơi theo ý thích
Bài:Làm quà tặng 

Bác
x HĐH+HĐG

0 19 24 24

2 1 1

1 1 1

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ

             - Thể dục sáng

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, 

xiên ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh có màu sắc và bố cục

Biết xé, cắt theo đường thẳng, 

đường cong… và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố cục

Có khả năng hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc 

thái của bài hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…
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4 5 5

4 5 4

2 2 2

3 5 5

0 0 0

0 0 1

3 5 5

0 1 1

1 2 1

0 1 1

0 1 0

2 0 2

Giáo viên phụ trách

Hoàng Thị Nhung

Hiệu phó CM ký duyệt

Đoàn thị Huyền

  + Giờ ngôn ngữ

  + Giờ TC-KNXH

  + Giờ thẩm mỹ

 - Hoạt động chiều

Tham quan dã ngoại

  -  Lễ hội

  - Hoạt động học

Chia ra + Giờ thể chất

  + Giờ nhận thức

             - Hoạt động góc

  - Hoạt động ngoài trời

 - Vệ sinh - ăn ngủ
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